Thời gian học từ: 17/02/2021 – 20/02/2021
Môn: Sinh 6

NỘI DUNG ÔN TẬP

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 
- Phân biệt các loại quả.
- Các bộ phận của hạt.

- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.

- Cách phát tán của quả – hạt.

- Những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.

- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

- Môi trường ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái, cấu tạo của cây.

2. Kỹ năng:  

- Phân biệt các loại quả, hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm trong thực tế.

- Quan sát cách phát tán của quả và hạt từ đó tạo điều kiện phù hợp cho sự phát tán của mỗi loại cây.

- Quan sát hình thái, cấu tạo của cây với nhiều môi trường khác nhau.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật.

- Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống.
B. NỘI DUNG
 1. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy,...) có những đặc điểm: 

 - Cây sống ở vùng đầm lầy ven biển: có rễ chống, rễ thở, hạt nảy mầm trên cây mẹ. Ví dụ: Cây: đước, bần, sú, vẹt.

 - Cây sống ở sa mạc: thân mọng nước, rễ dài, lá biến thành gai. Ví dụ: xương rồng, cỏ lạc đà.

 2. Quả mọng khác với quả hạch: 

- Quả mọng toàn thịt quả. Ví dụ: quả dưa hấu, quả bầu, quả bí xanh.
- Quả hạch có hạch cứng bọc lấy hạt. ví dụ: quả bơ, quả xoài, quả táo ta,...

* Người ta đã có những cách để bảo quản và chế biến các loại quả thịt:

- Cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt: phơi khô, nấu với nước đường đóng hộp, chế tinh dầu, rửa sạch cho vào túi nilông để ở nhiệt độ lạnh,...

3. Điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm:
* Giống nhau : 

- Đều có chất dinh dưỡng dự trữ.
- Đều có rễ mầm , thân mầm , chồi mầm và lá mầm.
- Đều có vỏ bao bọc.
* Khác nhau:
	Hạt của cây hai lá mầm
	Hạt của cây một lá mầm

	- Chất dinh dưỡng dự trữ nằm trong lá mầm.
- Có 2 lá mầm.
- Vỏ, phôi.
	- Chất dinh dưỡng dự trữ nằm trong phôi nhũ.
- Có 1 lá mầm.
- Vỏ, phôi.


4. Những điều kiện bên ngoài và bên trong cần cho hạt nảy mầm.

- Những điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là: có đủ nước, đủ không khí, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

- Những điều kiện bên trong cần cho hạt nẩy mầm là: hạt giống chắc, mẩy, tốt, không bị sâu mọt sứt sẹo, không bị mốc.
5. Người ta phải thu hoạch quả đậu xanh và quả đậu đen trước khi quả chín khô.
Vì quả đậu xanh, đậu đen thuộc dạng quả khô nẻ nên phải thu hoạch trước khi quả chín khô. Vì khi quả chín khô sẽ nứt nẻ ra làm rơi hạt ra ngoài khó thu hoạch, năng suất giảm.
 6. Những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn.


Vì hạt khô nhẹ, hạt có cách hay có chùm lông nên chúng nhẹ rơi chậm và gió thổi đi xa hơn.

Ví dụ quả chò, hạt hoa sữa, quả trâm bầu, hạt bồ công anh,…
7. Rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp.

Rau trồng trên đất khô cằn, lá hoạt  động yếu do thiếu nước, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ cây sinh trưởng chậm, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thấp.
8. Đặc điểm để phân biệt quả khô và quả thịt. 

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt. Ví dụ: quả khô: quả đậu xanh, quả đậu bắp, quả bông,…quả thịt: quả cà chua, quả chanh, quả thanh long,...
9. Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh.

Người ta chỉ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh vì các hạt này có lượng dinh dưỡng cho phôi nhiều, phôi mầm khỏe mạnh, không có mầm bệnh xâm nhập nên sẽ có hiệu suất nảy mầm cao, cây con khỏe mạnh, phát triển tốt và đồng đều.

10. Quả và hạt có đặc điểm thường được phát tán nhờ gió.

Những quả và hạt phát tán nhờ gió: quả và hạt có cánh, có túm lông, nhẹ. Ví dụ: quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, hạt bồ công anh. Những hạt có khối lượng nhẹ thường rơi chậm và do đó dễ bị gió thổi đi xa hơn những hạt có khối lượng lớn.

C. DẶN DÒ

Các em học thuộc phần B. NỘI DUNG khi trở lại trường thầy cô sẽ kiểm tra.
· Hình thức HS nộp bài cho giáo viên:
Các em làm bài bằng cách ấn vào link: https://forms.gle/vjnkq7otHv6QhNzS9  nộp theo lớp chậm nhất trước 17g00 thứ Sáu ngày 19/02/2021. 
· Các em cố gắng làm bài đầy đủ (thầy cô dễ lưu bài theo lớp) nếu có điều kiện.

· Khi có thắc mắc, các em liên hệ với GVBM theo thông tin liên hệ sau:

	Họ tên GV
	Zalo
	Email
	Lớp phụ trách

	Thầy Hùng
	0933933279
	trananhhungtn2@gmail.com
	6/11, 6/12

	Thầy Thống
	0948065094
	huuthong@gmail.com
	6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5

	Cô Lòng
	0938698733
	mamxanh.sinh07a@gmail.com
	6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10


………………HẾT………………
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